
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 2210100109 Thị Bình 02/03/2004 C24QT4

2 2210100116 Trương Ngọc Bảo Châu 04/08/2004 C24QT4

3 2210100111 Dương Thanh Được 06/05/2004 C24QT4

4 2210100141 Phan Thị Ngân Hà 09/11/2004 C24QT4

5 2210100143 Huỳnh Quang Hoàng 30/10/2004 C24QT4

6 2210100107 Võ Thị Mỹ Hường 21/04/2004 C24QT4

7 2210100134 Bùi Thị Vân Khánh 26/06/2003 C24QT4

8 2210100142 Nguyễn Thị Kim Khoa 23/08/2004 C24QT4

9 2210100124 Đỗ Thị Kim Liên 19/06/2004 C24QT4

10 2210100117 Đồng Thị Nhã Linh 01/03/2004 C24QT4

11 2210100026 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 11/04/2004 C24QT4

12 2210100120 Mai Thị Diễm My 24/09/2004 C24QT4

13 2210100137 Nguyễn Thị Hoàng Ngân 20/08/2004 C24QT4

14 2210100130 Tạ Thị Trúc Ngân 14/05/2004 C24QT4

15 2210100114 Võ Thanh Nghiêm 07/07/2004 C24QT4

16 2210100115 Trần Âu Dũ Ngọc 03/10/2003 C24QT4

17 2210100119 Giao Thị Thanh Nguyên 14/11/2004 C24QT4

18 2210100122 Lê Thị Yến Nhi 23/02/2004 C24QT4

19 2210100121 Bùi Nguyễn Quỳnh Như 15/10/2004 C24QT4

20 2210100112 Lê Thị Huỳnh Như 11/09/2004 C24QT4

21 2210100128 Lê Thị Nguyễn Như 30/10/2004 C24QT4

22 2210100125 Lê Tấn Phát 30/01/2004 C24QT4

23 2210100136 Lê Trọng Phúc 02/04/2004 C24QT4

24 2210100118 Nguyễn Nguyệt Quế 01/07/2004 C24QT4

25 2210100126 Lê Thị Kim Quyên 02/08/2004 C24QT4

26 2210100133 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 28/08/2004 C24QT4

27 2210100108 Phan Như Quỳnh 11/09/2004 C24QT4

28 2210100127 Huỳnh Ngọc Thảo 16/03/2004 C24QT4

29 2210100132 Lê Thị Thảo 29/08/2004 C24QT4

30 2210100139 Nguyễn Thành Tiên 04/06/2004 C24QT4

31 2210100140 Phan Thanh Trúc 22/12/2003 C24QT4

32 2210100110 Vũ Thanh Trúc 25/11/2004 C24QT4

33 2210100138 Lê Thị Yến Xuân 19/08/2004 C24QT4

34 2210100129 Đặng Thị Kim Yến 03/06/2004 C24QT4

35 2210100178 Bùi Nguyễn Việt Cường 14/10/2004 C24QT5

36 2210100168 Nguyễn Hoàng Quốc Thái 13/10/2004 C24QT5

37 2210100173 Nguyễn Ngọc Quốc Thái 18/11/2003 C24QT5

38 2210100176 Trần Quốc Thanh 02/06/2002 C24QT5

39 2210100161 Trịnh Thị Thanh Thảo 07/07/2004 C24QT5

40 2210100175 Phạm Hoàng Mỹ Tiên 26/08/2004 C24QT5

41 2210100174 Võ Nguyễn Kiều Tiên 26/03/2003 C24QT5

42 2210100152 Nguyễn Quốc Tín 26/10/2002 C24QT5

43 2210100148 Cù Thị Quỳnh Trâm 14/09/2004 C24QT5

44 2210100149 Lê Thị Ngọc Trâm 20/05/2004 C24QT5

45 2210100160 Đoàn Thị Ngọc Trinh 18/10/2003 C24QT5

46 2210100169 Nguyễn Văn Tú 04/11/2004 C24QT5

47 2210100179 Trần Thị Bích Tuyền 30/06/2004 C24QT5

48 2210100177 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 08/05/2004 C24QT5

TIN HỌC- NHÓM 4  - SÁNG THỨ 4 - PM4 - GV: MAI ĐÌNH TRÍ

Họ và tên



49 2210100165 Nguyễn Yến Vy 24/09/2004 C24QT5

50 2210100155 Nguyễn Thị Như Ý 25/06/2004 C24QT5


